
Số thửa Tờ BĐ

1 574 4/4/2024 Hộ ông Nguyễn Thành Đố
Khu phố Dĩnh Thạnh, 

phường Tam Quan Bắc
NTS 658 15               1.180,0 

2 575 4/4/2024 Hộ ông Nguyễn Thành Đố
Khu phố Dĩnh Thạnh, 

phường Tam Quan Bắc
NTS 659 15               3.168,3 

3 576 4/4/2024
Hộ ông Tướng Hồng Hà và bà Mai 

Thị Hiệp

Khu phố Dĩnh Thạnh, 

phường Tam Quan Bắc
NTS 660 15               3.844,8 

4 577 4/4/2024
Hộ ông Lê Hùng và bà Bành Thị Kim 

Hoa

Khu phố Dĩnh Thạnh, 

phường Tam Quan Bắc
NTS 835 15               2.441,7 

5 578 4/4/2024
Hộ ông Lê Hùng và bà Bành Thị Kim 

Hoa

Khu phố Dĩnh Thạnh, 

phường Tam Quan Bắc
NTS 909 15                  509,6 

6 579 4/4/2024
Hộ ông Lê Hùng và bà Bành Thị Kim 

Hoa

Khu phố Dĩnh Thạnh, 

phường Tam Quan Bắc
NTS 911 15                  513,9 

7 580 4/4/2024 Ông Đỗ Đình Sanh
Khu phố Dĩnh Thạnh, 

phường Tam Quan Bắc
NTS 836 15               5.011,7 

8 581 4/4/2024

Hộ ông Đỗ Thiên Bình (ông Đỗ Thiên 

Bình - chết) - Bà Nguyễn Thị Nhung 

(đại diện)

Khu phố Dĩnh Thạnh, 

phường Tam Quan Bắc
NTS 910 15               3.687,5 

9 582 4/4/2024 Ông Lê Công Trước
Khu phố Dĩnh Thạnh, 

phường Tam Quan Bắc
NTS 75 16               6.335,2 

10 583 4/4/2024 Ông Bùi Văn Dũng
Khu phố Tân Thành 1, 

phường Tam Quan Bắc
NTS 81 16               3.019,8 

11 584 4/4/2024 Ông Nguyễn Thành Long
Xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định
NTS 87 16               2.873,0 

12 585 4/4/2024 Ông Đỗ Đình Sanh
Khu phố Dĩnh Thạnh, 

phường Tam Quan Bắc
ODT+CLN 1 phần thửa 82 16                  651,3 

13 586 4/4/2024 Ông Trần Ngọc Hiếu
Khu phố Tân Thành 1, phường 

Tam Quan Bắc 
ODT

 1 phần thửa đất 

số 82(1)
16                    94,0 

14 587 4/4/2024
Ông Trần Ngọc Hiếu và 

bà Lâm Thị Hồng

Khu phố Tân Thành 1, 

phường Tam Quan Bắc
ODT

1 phần thửa đất 

số 82(2)
16                  139,6 

15 588 4/4/2024 Ông Đỗ Thiên Bình
Khu phố Dĩnh Thạnh, 

phường Tam Quan Bắc
ODT

1 phần thửa đất 

số 82(3)
16                  123,5 

Dện Tích Dự 

KiếnThu Hồi

(Kèm theo Công văn số:             /HĐGPMB-THĐ  ngày        tháng 04 năm 2024 của Hội đồng GPMB)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG KÊ CÁC  THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT  ĐỂ GPMB THỰC HIỆN 

DỰ ÁN: KHU HẬU CẦN NGHỀ CÁ TAM QUAN (CHẾ BIẾN HẢI SẢN, DIỆN TÍCH 3,88HA),  

HẠNG MỤC: BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
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TB thu hồi đất
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16 589 4/4/2024 Bà Đỗ Thị Thái Bình
Khu phố Dĩnh Thạnh, 

phường Tam Quan Bắc
ODT

1 phần thửa đất 

số 82(4)
16                  129,8 

17 590 4/4/2024 Bà Võ Thị Thanh Tâm
Khu phố Dĩnh Thạnh, 

phường Tam Quan Bắc
ODT

1 phần thửa đất 

số 82(5)
16                  152,4 

18 591 4/4/2024
Ông Huỳnh Chân và 

bà Nguyễn Thị Chi

Khu phố Trường Xuân Đông, 

phường Tam Quan Bắc
ODT

1 phần thửa đất 

số 82(6)
16                  161,7 

19 592 4/4/2024 Đỗ Thị Thuỷ Mai
Khu phố Dĩnh Thạnh, 

phường Tam Quan Bắc
ODT

1 phần thửa đất 

số 82(7)
16                  222,9 

20 593 4/4/2024 Ông Đỗ Thị Chi Mai
Thôn Hoà Bình, thị trấn Nhơn 

Hoà, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
CLN 159 16                  644,3 

Tách từ thửa 

82 

21 594 4/4/2024
Ông Đỗ Như Nghĩa và 

bà Nguyễn Thị Bích Nguyệt

Khu phố Thiện Chánh, 

phường Tam Quan Bắc
ODT

1 phần thửa 82 

và 85
16                    78,4 

22 595 4/4/2024
Ông Đỗ Văn Hiểu và 

bà Trần Thị Phí

Khu phố Thiện Chánh, 

phường Tam Quan Bắc
ODT+CLN

1 phần thửa 

85(1)
16                    86,0 

23 596 4/4/2024 Ông Đỗ Hoàng Sanh
Khu phố Dĩnh Thạnh, 

phường Tam Quan Bắc
ODT 166 16                  362,9 

Tách từ thửa 

85 

24 597 4/4/2024
Ông Phạm Quang Triều và bà Huỳnh 

Thị Gái

Khu phố Tân Thành, 

phường Tam Quan Bắc
NTS

Một phần các 

thửa đất số 83, 

84, 86

16               2.427,5 

25 598 4/4/2024 Ông Đỗ Hoàng Sanh và bà Lê Thị Mai
Khu phố Dĩnh Thạnh, phường 

Tam Quan Bắc
NTS

Một phần các 

thửa đất số 149, 

86

16               2.953,1 

26 599 4/4/2024 Bà Lê Thị Thúy Mỹ
Khu phố Tân Thành 2, phường 

Tam Quan Bắc
NTS 99 16                  289,5 

           41.102,3 

Người thực hiện TM. HỘI ĐỒNG GPMB

                                               PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Huỳnh Xuân Trung

Tổng công:

PGĐ BQL DỰ ÁN ĐTXD VÀ PTQĐ 

Nguyễn Văn Hiền
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